
 CỤC ĐỊA CHẤT  VIỆT NAM

 Chương: 026

1 2 3 4 5 = 4 -3

A Quyết toán thu chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

I Số thu phí, lệ phí                         166.486.000                  166.486.000   

1 Lệ phí

2 Phí                         166.486.000                 166.486.000   

2.1 Phí khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản                         166.486.000                  166.486.000   

II Chi từ nguồn thu phí được khấu trừ để lại                           66.653.955                    66.653.955   

1 Chi sự nghiệp kinh tế                           66.653.955                    66.653.955   

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên                           66.653.955                   66.653.955   

Phí khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản                           66.653.955                    66.653.955   

III Số thu nộp ngân sách Nhà nước                           66.594.400                    66.594.400   

1 Lệ phí

2 Phí                           66.594.400                    66.594.400   

2.1 Phí khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản                           66.594.400                    66.594.400   

B Quyết toán chi ngân sách Nhà nước                  320.682.365.453           320.682.365.453                              -     

I Nguồn ngân sách trong nước                  320.682.365.453           320.682.365.453                              -     

1 Chi quản lý hành chính (Loại 340 khoản 341)                    10.442.141.579            10.442.141.579   

QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023 (PHẦN KINH PHÍ SƯ NGHIỆP)

( Kèm theo Quyết định số            /QĐ-ĐCVN ngày           tháng        năm 2024 của Cục  trưởng Cục Địa chất Việt Nam)

Đơn vị tính: Đồng

 ( Ban hành theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính)

Biểu 04

STT Chỉ tiêu
Tổng số liệu quyết 

toán được duyệt

Tổng số liệu báo cáo quyết 

toán
Chênh lệch

1



1 2 3 4 5 = 4 -3

STT Chỉ tiêu
Tổng số liệu quyết 

toán được duyệt

Tổng số liệu báo cáo quyết 

toán
Chênh lệch

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ                    10.390.467.379             10.390.467.379   

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ                           51.674.200                    51.674.200   

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ (Loại 100 khoản 103)                    14.918.156.248            14.918.156.248                             -     

2.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo định mức

2.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên                    14.918.156.248             14.918.156.248                              -     

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo dạy nghề (Loại 490 khoản 504)

3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

4 Chi sự nghiệp y tế dân số và gia đình

4.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

4.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

5 Chi các hoạt động kinh tế (Loại 280 khoản 332)                  193.279.863.106          193.279.863.106                             -     

5.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên                    15.498.282.831             15.498.282.831                              -     

5.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên                  177.781.580.275           177.781.580.275                              -     

6 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường (Loại 250 khoản 278)                    97.317.022.489            97.317.022.489                             -     

6.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên                    33.111.995.438             33.111.995.438                              -     

6.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên                    64.205.027.051             64.205.027.051   

7 Chi sự nghiệp môi trường ( Loại 250 Khoản 251) 4.725.182.031                   4.725.182.031          -                       

7.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên                                 -                                -     

7.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên                      4.725.182.031               4.725.182.031   

8  Chi quan hệ tài chính với nước ngoài (Loại 400 Khoản 402)

8.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 2



1 2 3 4 5 = 4 -3

STT Chỉ tiêu
Tổng số liệu quyết 

toán được duyệt

Tổng số liệu báo cáo quyết 

toán
Chênh lệch

8.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tin

9.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

9.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

II Nguồn vốn viện trợ

III Nguồn vay nợ nước ngoài

3



6

Ghi chú

QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023 (PHẦN KINH PHÍ SƯ NGHIỆP)

( Kèm theo Quyết định số            /QĐ-ĐCVN ngày           tháng        năm 2024 của Cục  trưởng Cục Địa chất Việt Nam)

Đơn vị tính: Đồng

 ( Ban hành theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính)

Biểu 04

4



6

Ghi chú

5



6

Ghi chú

6



Liên đoàn Địa 

chất Đông Bắc

Liên đoàn Địa 

chất Tây Bắc

Liên đoàn Địa 

chất Bắc Trung 

Bộ

Liên đoàn Địa 

chất Trung 

Trung Bộ

Liên đoàn Bản đồ 

Địa chất miền Bắc

Liên đoàn Bản đồ 

Địa chất miền 

Nam

Liên đoàn Địa 

chất Hạ - Hiếm

Liên đoàn Vật lý 

Địa chất

Liên đoàn 

Intergeo

Liên đoàn Địa chất 

và Khoáng sản Biển

Trung tâm Phân 

tích và Kiểm 

định Địa chất

Trung tâm Thông 

tin Lưu trữ và 

Bảo tàng Địa chất

Văn phòng Cục

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

A Quyết toán thu chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

I Số thu phí, lệ phí              166.486.000                             -                                -                               -                               -                                -                               -                                -                               -                               -                                    -                              -               166.486.000                             -     

1 Lệ phí

2 Phí             166.486.000                            -                               -                              -                              -                               -                              -                               -                               -                              -                                   -                              -              166.486.000                            -     

1.1 Phí khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản              166.486.000             166.486.000   

II Chi từ nguồn thu phí được khấu trừ để lại                66.653.955                             -                                -                               -                               -                                -                               -                                -                               -                               -                                    -                              -                 66.653.955                             -     

1 Chi sự nghiệp kinh tế                66.653.955                             -                                -                               -                               -                                -                               -                                -                               -                               -                                    -                              -                 66.653.955                             -     

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên               66.653.955              66.653.955   

Phí khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản                66.653.955               66.653.955   

III Số thu nộp ngân sách Nhà nước                66.594.400                             -                                -                               -                               -                                -                               -                                -                               -                               -                                    -                              -                 66.594.400                             -     

1 Lệ phí                             -     

2 Phí                66.594.400                             -                                -                               -                               -                                -                               -                                -                               -                               -                                    -                              -                 66.594.400                             -     

2.1 Phí khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản                66.594.400               66.594.400   

B Quyết toán chi ngân sách Nhà nước       320.682.365.453        14.857.604.171         12.780.684.083        11.901.855.752        24.348.399.190         21.908.236.090        25.828.885.302         53.291.396.528         41.598.830.381        22.429.608.343             55.266.726.222          8.726.624.595        13.805.301.257        13.938.213.539   

I Nguồn ngân sách trong nước       320.682.365.453        14.857.604.171         12.780.684.083        11.901.855.752        24.348.399.190         21.908.236.090        25.828.885.302         53.291.396.528         41.598.830.381        22.429.608.343             55.266.726.222          8.726.624.595        13.805.301.257        13.938.213.539   

1 Chi quản lý hành chính (Loại 340 khoản 341)        10.442.141.579                            -                               -                              -                              -                               -                              -                               -                               -                              -                                   -                              -                              -          10.442.141.579   

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ         10.390.467.379        10.390.467.379   

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ                51.674.200               51.674.200   

2
Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ (Loại 100 khoản 

103)
       14.918.156.248                            -                               -                              -                              -                               -              976.816.480          2.516.220.785          3.566.382.190                            -                2.864.264.833                            -            1.745.000.000          3.249.471.960   

2.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo định mức                             -     

2.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên         14.918.156.248             976.816.480           2.516.220.785           3.566.382.190               2.864.264.833          1.745.000.000          3.249.471.960   

3
Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo dạy nghề (Loại 490 

khoản 504)
                            -                              -                               -                              -                              -                               -                              -                               -                               -                              -                                   -                              -                              -                              -     

3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên                             -     

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên                             -     

4 Chi sự nghiệp y tế dân số và gia đình                             -                              -                               -                              -                              -                               -                              -                               -                               -                              -                                   -                              -                              -                              -     

4.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên                             -     

4.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên                             -     

5 Chi các hoạt động kinh tế (Loại 280 khoản 332)      193.279.863.106          9.958.460.000        12.780.684.083       11.901.855.752        15.612.470.732         13.907.309.912          9.651.283.815          9.552.224.003        19.563.793.189        18.533.860.379            52.402.461.389         7.108.558.595        12.060.301.257            246.600.000   

5.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên         15.498.282.831              126.122.000              127.000.000               33.000.000          4.105.362.209             10.343.000.000             763.798.622   

5.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       177.781.580.275          9.958.460.000         12.654.562.083        11.901.855.752        15.612.470.732         13.780.309.912          9.651.283.815           9.552.224.003         19.530.793.189        14.428.498.170             42.059.461.389          6.344.759.973        12.060.301.257             246.600.000   

6 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường (Loại 250 khoản 278)        97.317.022.489          4.899.144.171                             -                              -            8.735.928.458          8.000.926.178        15.200.785.007        36.548.769.709        18.468.655.002          3.895.747.964                                 -           1.567.066.000                            -                              -     

6.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên         33.111.995.438          2.640.599.703           2.862.518.260          8.062.389.627         12.102.123.534           7.444.364.314   

6.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên         64.205.027.051          4.899.144.171          6.095.328.755           5.138.407.918          7.138.395.380         24.446.646.175         11.024.290.688          3.895.747.964          1.567.066.000   

7 Chi sự nghiệp môi trường ( Loại 250 Khoản 251)          4.725.182.031                            -                               -                              -                              -                               -                              -          4.674.182.031                             -                              -                                   -              51.000.000                            -                              -     

7.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên                             -     

7.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên           4.725.182.031   4.674.182.031 51.000.000

8
 Chi quan hệ tài chính với nước ngoài (Loại 400 

Khoản 402)
                            -                              -                               -                              -                              -                               -                              -                               -                               -                              -                                   -                              -                              -                              -     

8.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên                             -     

8.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên                             -     

9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tin                             -                              -                               -                              -                              -                               -                              -                               -                               -                              -                                   -                              -                              -                              -     

9.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên                             -     

9.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên                             -     

II Nguồn vốn viện trợ

III Nguồn vay nợ nước ngoài

                            -     

STT Chỉ tiêu Tổng số

Số quyết toán được duyệt chi tiết từng đơn vị trực thuộc

TỔNG CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

 Chương: 026

QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023 (PHẦN KINH PHÍ SƯ NGHIỆP)

( Kèm theo Quyết định số            /QĐ-ĐCVN ngày           tháng  10  năm 2024 của Cục  trưởng Cục Địa chất  Việt Nam)
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